Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung đặc khu Bạch Long Vĩ .
- Dự toán: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung đặc khu Bạch Long Vĩ.
- Chủ đầu tư: UBND đặc khu Bạch Long Vĩ.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố hỗ trợ UBND đặc khu trang bị xe ô tô phục vụ công tác và xe chuyên dùng tại Quyết định 2999/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 45 ngày.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

  1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu chung:

- Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng tính hợp lệ theo yêu cầu tại Mục 3 Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT. Cụ thể:

+ Nhà thầu phải nêu rõ model/ ký mã hiệu/ nhãn hiệu/ phiên bản (nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ của hàng hoá dự thầu trên hệ thống webform hoặc các tài liệu đính kèm E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không chào model/ ký mã hiệu/ nhãn hiệu/ phiên bản (nếu có), hãng sản xuất của hàng hoá thì nhà thầu sẽ được đánh giá là “Không đạt” tại nội dung tính hợp lệ của hàng hoá mà không được làm rõ đối với nội dung này. Nhà thầu chào nhiều hơn 01 xuất xứ; ký mã hiệu cho một chủng loại hàng hóa được xem là không rõ ràng. Nhà thầu chào nhiều ký mã hiệu, model/ phiên bản (nếu có), xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT.

+ Nhà thầu cung cấp Bảng thông tin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa so với yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đưa ra tại Bảng thông tin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa sau khi bàn giao không đúng với thông số nhà thầu đưa ra khi tham dự thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Khoản 4, điều 16 Luật Đấu thầu.

- Tiến độ giao hàng, địa điểm giao hàng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT. Đảm bảo thời gian nhà thầu cung cấp bàn giao hàng hoá phải phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu đã được quy định. Trong đó thời gian thực hiện gói thầu có thể hiểu là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.
b) Yêu cầu về kỹ thuật:

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, chất lượng “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT. 

BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	
	Yêu cầu chung
	- Model/ ký mã hiệu/ nhãn hiệu/ phiên bản (nếu có): Nhà thầu tự đề xuất
- Hãng sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất
- Xuất xứ: Nhà thầu tự đề xuất
- Xe mới 100%.
- Năm sản xuất: 2025.

- Màu sắc: Màu xanh đen


KÍCH THƯỚC - KHỐI LƯỢNG

	Kích thước tổng thể
	4.900 x 1.840 x 1.730 (mm)

	Chiều dài cơ sở
	2.930 (mm)

	Bán kính quay vòng tối thiểu
	5,8 (m)

	Khoảng sáng gầm xe
	200 (mm)

	Khối lượng không tải
	1.770 (kg)

	Khối lượng toàn tải
	2.365 (kg)

	Thể tích khoang hành lý
	209 - 742 (L)

	Dung tích thùng nhiên liệu
	72 (L)


ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ

	Loại động cơ
	SkyActiv-G 2.5L

	Hệ thống nhiên liệu
	Phun xăng trực tiếp

	Dung tích xi lanh
	2.488 (cc)

	Công suất tối đa
	188/6.000 (Hp/rpm)

	Mô men xoắn cực đại
	252/4.000 (Nm/rpm)

	Hộp số
	6AT

	Chế độ thể thao
	Normal - Sport

	Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus)
	

	Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop)
	


KHUNG GẦM

	Hệ thống treo trước
	Độc lập Mc Pherson

	Hệ thống treo sau
	Liên kết đa điểm

	Hệ thống dẫn động
	Cầu trước (FWD)

	Hệ thống phanh trước
	Đĩa tản nhiệt

	Hệ thống phanh sau
	Đĩa đặc

	Hệ thống trợ lực lái
	Tay lái trợ lực điện

	Kích thước lốp xe
	225/55 R19

	Đường kính mâm xe
	Hợp kim 19"


NGOẠI THẤT

	Đèn chiếu gần
	LED Projector

	Đèn chiếu xa
	LED Projector

	Đèn LED chạy ban ngày
	

	Đèn trước tự động Bật/Tắt
	

	Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu
	

	Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện
	

	Chức năng gạt mưa tự động
	

	Cụm đèn sau dạng LED
	

	Cửa sổ trời
	

	Ống xả kép
	


NỘI THẤT

	Chất liệu nội thất
	Da Nappa Nâu Đỏ

	Ghế lái điều chỉnh điện
	

	Ghế lái có nhớ vị trí
	

	Ghế phụ điều chỉnh điện
	

	DVD player
	

	Màn hình giải trí
	8"

	Kết nối AUX, USB, bluetooth
	

	Số loa
	10 loa Bose

	Lẫy chuyển số
	

	Phanh tay điện tử
	

	Giữ phanh tự động
	

	Khởi động bằng nút bấm
	

	Ga tự động
	

	Điều hòa tự động
	

	Cửa gió hàng ghế sau
	

	Cửa sổ chỉnh điện
	

	Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động
	

	Màn hình hiển thị tốc độ HUD
	

	Rèm che nắng kính sau chỉnh điện
	

	Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau
	

	Tựa tay hàng ghế sau
	

	Tựa tay hàng ghế sau tích hợp cổng USB
	

	Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ
	60:40

	Hàng ghế thứ ba gập theo tỉ lệ
	50:50


AN TOÀN

	Số túi khí
	6

	Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
	

	Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD
	

	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA
	

	Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS
	

	Hệ thống cân bằng điện tử DSC
	

	Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS
	

	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA
	

	Mã hóa chống sao chép chìa khóa
	

	Cảnh báo chống trộm
	

	Camera lùi
	

	Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau
	

	Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước
	

	Camera quan sát 360 độ
	

	Cảnh báo thắt dây an toàn
	


Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Hàng hóa khi được bàn giao phải đảm bảo mới 100%, có thông số kỹ thuật, chất lượng, tài liệu kèm theo đáp ứng yêu cầu. Hàng hóa được vận hành thử, chạy tốt mới tiến hành nghiệm thu hàng hóa. 

- Các tài liệu cần cung cấp khi bàn giao hàng hóa cụ thể như sau:

+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của xe khi bàn giao hàng hóa để phục vụ việc đăng ký xe ô tô theo quy định của pháp luật.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Tài liệu về bảo hành: Phiếu bảo hành xe ô tô hoặc tài liệu tương đương trong đó thể hiện rõ và đầy đủ các hạng mục sau: Liệt kê các dạng hư hỏng sẽ được bảo hành, các dạng hư hỏng không được bảo hành. Điều kiện bảo hành, bảo trì theo quy định của nhà sản xuất. Phương thức liên hệ nhà thầu khi hàng hóa gặp hư hỏng (bằng văn bản, email, điện thoại…).

- Thử nghiệm:

+ Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của Chủ đầu tư (nếu được yêu cầu) để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, đặc điểm kỹ thuật… phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

+ Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý của Chủ đầu tư đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì Chủ đầu tư có thể từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu và nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh theo quy định của Pháp luật.
